PHIỀU BÀI TẬP LẦN I
I. PHẦN GIẢNG VĂN

                Thống kê các tác phẩm đã học theo nội dung và bảng sau:

1. Các tác phẩm truyện kí Việt Nam trước 1945

2. Các tác phẩm văn học nước ngoài

3.  Các tác phẩm trong phong trào thơ mới

	Tên tác phẩm
	Tác giả
	Thể loại
	Nghệ thuật
	Nội dung

	
	
	
	
	


II. Phần Tiếng Việt

* Phần Lí thuyết

1. Thế nào là trường từ vựng? Lấy ví dụ về 2 trường từ vựng?

2. Thế nào là từ tượng hình, tượng thanh? Mỗi loại hãy lấy 5 ví dụ?

3. Thế nào là câu ghép? Câu đơn? Câu đơn mở rộng thành phần? Mỗi loại câu hãy đặt 2 câu minh họa?
4. Cho biết mối quan hệ giữa các vế của câu ghép? Dấu hiệu nhận biết quan hệ các vế trong câu ghép?

* Phần bài tập

Câu 5.
Có bao nhiêu trường từ vựng trong các từ được in đậm ở đoạn văn sau:

Vào đêm trước ngày khai trường của con, mẹ không ngủ được. Một ngày kia, còn xa lắm, ngày đó con sẽ biết thế nào là không ngủ được. Còn bây giờ giấc ngủ đến với con dễ dàng như uống một ly sữa, ăn một cái kẹo. Gương mặt thanh thoát của con tựa nghiêng trên ngối mềm, đôi môi hé mở và thỉnh thoảng chúm lại như đang mút kẹo.

Câu 6.
Từ nghe trong câu sau đây thuộc trường từ vựng nào?

            Nhà ai vừa chín quả đầu

Đã nghe xóm trước vườn sau thơm lừng.

Câu 7:
Tìm các từ tượng hình trong đoạn thơ sau đây và cho biết giá trị gợi cảm của mỗi từ.

Bác Hồ đó, ung dung châm lửa hút

Trán mênh mông, thanh thản một vùng trời

Không gì vui bằng mắt Bác Hồ cười

Quên tuổi già, tươi mãi tuổi đôi mươi!

Người rực rỡ một mặt trời cách mạng

Mà đế quốc là loài dơi hốt hoảng

Đêm tàn bay chập choạng dưới chân Người

Câu 8: Đặt 5 câu ghép và chỉ rõ mối quan hệ giữa các vế trong câu ghép.

III. Phần TLV

                Giới thiệu về tác phẩm Quê hương của Tế Hanh.
*********************************************
(Ghi chú: Hs làm bài ra giấy kiểm tra, các phụ huynh nhận xét ý thức làm bài của các con và kí vào phía sau bài làm. Bài làm sẽ được cô giáo kiểm tra và chấm điểm.)

Nghỉ học nhưng không quên nhiệm vụ các em nhé!

